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	UỶ  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


Số: 291/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang,  ngày 20  tháng 8  năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch di dân thực hiện định canh, định cư 
xen ghép trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2010                                       


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;
Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007- 2010;

Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-UBDT ngày 8/6/2007 của Uỷ ban Dân tộc về Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007- 2010; 
Căn cứ Thông tư số 99/2007/TT-BTC ngày 10/8/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện công tác định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ- TTg ngày 05/3/2007;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2009; Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh về việc giao dự toán chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số di dân thực hiện định canh, định cư xen ghép trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2009; 
Xét đề nghị của Ban Dân tộc tại Văn bản số 232/BDT-CSDT ngày 28/7/2010 về đề nghị phê duyệt kế hoạch di dân thực hiện định canh, định cư năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2010; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 327/BC-SKH ngày 06/8/2010 về báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch di dân thực hiện định canh, định cư tỉnh Tuyên Quang năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch di dân thực hiện định canh, định cư xen ghép trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2010 cho các huyện với tổng số tiền là 1.163.680.000 (một tỷ, một trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi ngàn đồng), trong đó:

- Huyện Na Hang: Số hộ di dân thực hiện định canh, định cư 7 hộ, kinh phí hỗ trợ 254.560.000 đồng.
- Huyện Yên Sơn: Số hộ di dân thực hiện định canh, định cư 25 hộ, kinh phí hỗ trợ 909.120.000 đồng.
1. Các nội dung thực hiện
1.1. Phần đầu tư trực tiếp đến hộ gia đình định canh, định cư:

- Hỗ trợ làm nhà ở, phát triển sản xuất, mua lương thực 6 tháng đầu, nước sinh hoạt theo định mức 15.000.000 đồng/hộ, kinh phí hỗ trợ 480.000.000 đồng.
- Hỗ trợ di chuyển từ nơi ở cũ đến nơi ở mới theo mức 365.000 đồng/hộ, kinh phí hỗ trợ 11.680.000 đồng.
- Hỗ trợ tạo nền nhà theo định mức 1.000.000 đồng/hộ, kinh phí hỗ trợ 32.000.000 đồng.
1.2. Phần đầu tư cho cộng đồng: Hỗ trợ cho ngân sách xã sử dụng vào các việc bồi thường đất ở, đất sản xuất cho hộ dân sở tại bị thu hồi đất theo quy định hiện hành của địa phương để giao cho hộ gia đình định canh, định cư theo định mức 20.000.000 đồng/hộ, kinh phí hỗ trợ 640.000.000 đồng.
(chi tiết có biểu kèm theo Quyết định này)
2. Nguồn kinh phí thực hiện: Cân đối từ nguồn kinh phí thực hiện định canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ hiện còn tồn tại ngân sách các huyện đã được phê duyệt tại: Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 30/5/2008, Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện

- Căn cứ Kế hoạch di dân thực hiện định canh, định cư xen ghép được giao tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, địa bàn và đạt hiệu quả; theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định cụ thể tại Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 03/2007/TT-UBDT ngày 8 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban Dân tộc; Thông tư số 99/2007/TT-BTC ngày 10/8/2007 của Bộ Tài chính.
- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn được giao tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

2. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan có trách nhiệm:
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Uỷ ban nhân dân các huyện trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; kịp thời xử lý những phát sinh, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang có trách nhiệm: 

Căn cứ Kế hoạch di dân thực hiện định canh, định cư xen ghép của các huyện được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và số kinh phí còn tồn tại các huyện (theo điểm 2, Điều 1 Quyết định này) để hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân các huyện trong việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.
Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở:  Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban - Ban Dân tộc; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Na Hang, Yên Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Chẩu Văn Lâm


	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;                     
- TT HĐND tỉnh;           Báo cáo           

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;     

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;

- Như  Điều 3 (thực hiện);

- Trưởng, Phó TP: TH, KT;

- Chuyên viên: TH, TC;

- Lưu: VT (Sơn 33). 

                                                                   
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


TỔNG HỢP CHI TIẾT KẾ HOẠCH DI DÂN THỰC HIỆN ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ NĂM 2010
(kèm theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	CHỈ TIÊU
	Địa điểm
	Số lượng (hộ)
	Tổng kinh phí
	Chia ra:
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình định canh, định cư
	Hỗ trợ cho xã
	

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra:
	Tổng số
	Chia ra:
	

	
	
	
	
	
	
	Hỗ trợ trực tiếp cho hộ
	Hỗ trợ san nền
	Hỗ trợ di chuyển
	
	Tạo quỹ đất ở
	Chuyển nhượng đất sản xuất
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	TỔNG
	
	32
	1.163,68
	523,68
	480
	32
	11,68
	640,0
	367,9
	272,1
	

	I
	HUYỆN NA HANG
	
	7
	254,56
	114,56
	105
	7
	2,56
	140,0
	67,9
	72,1
	

	1
	Xã Phúc Yên
	
	2
	72,73
	32,73
	30
	2
	0,73
	40,0
	19,4
	20,6
	

	
	- Thôn Khâu Cau
	Thôn Khâu Cau
	2
	72,73
	32,73
	30
	2
	0,73
	40,0
	19,4
	20,6
	

	2
	Xã Thượng Lâm
	
	5
	181,83
	81,83
	75
	5
	1,83
	100,0
	48,5
	51,5
	

	
	- Thôn Nà Ta
	Thôn Nà Ta
	5
	181,83
	81,83
	75
	5
	1,83
	100,0
	48,5
	51,5
	

	II
	HUYỆN YÊN SƠN
	
	25
	909,12
	409,12
	375
	25
	9,13
	500,0
	300,0
	200,0
	

	1
	Xã Kiến Thiết
	
	25
	909,12
	409,12
	375
	25
	9,13
	500,0
	300,0
	200,0
	

	
	- Thôn Nậm Bó
	Thôn Nậm Bó
	7
	254,55
	114,55
	105
	7
	2,56
	140,0
	84,0
	56,0
	

	
	- Thôn Nà Vơ
	 Thôn Nà Vơ
	18
	654,57
	294,57
	270
	18
	6,57
	360,0
	216,0
	144,0
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